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TỔ VẬT LÝ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm 28 câu trắc nghiệm)
	KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: VẬT LÝ – KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề




Họ và tên học sinh :............................................ Số báo danh : ...................

	PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. Xung quanh dòng điện thẳng
B. Xung quanh một thanh nam châm thẳng
C. Trong lòng của một nam châm chữ U      
D. Xung quanh một dòng điện tròn.

	Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

A. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.

B. Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức 
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 phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều dài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.

C. Độ lớn của cảm ứng từ được xác định theo công thức 
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 không phụ thuộc vào cường độ dòng điện I và chiều đài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường.

D. Cảm ứng từ là đại lượng vectơ.

	Câu 3: Chọn một đáp án chưa chính xác khi nói về dòng điện Fu-cô

A. Nó gây hiệu ứng tỏa nhiệt.

B. Trong động cơ điện chống lại sự quay của động cơ làm giảm công suất của động cơ.

C. Muốn làm giảm hao phí do tỏa nhiệt của dòng điện Fu-cô gây trên khối kim loại, người ta thường dùng cách: chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.

D. Là dòng điện chỉ có hại.

	Câu 4. Từ thông riêng của một mạch kin phu thuộc vào:

A. cường độ dòng điện qua mạch          
B. Điện trở của mạch

C. chiều dài dây dẫn.                   
D.  tiết diện dây dẫn

	Câu 5. Chọn phát biểu sai về định luật khúc xạ ánh sáng (với hai môi trường trong suốt nhất định)

A. Tỉ số giữa góc tới và góc khúc xạ luôn không đổi.

B. 
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hằng số.

C. Tia khúc xạ nằm ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

D. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

	Câu 6 : Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với

A. chân không.
B. không khí
C. nước

D.chính nó

	Câu 7: Chọn câu sai khi nói về cáp quang.

A. Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần.

B. Sợi quang gồm hai phần chính: Phần lõi trong suốt bằng thủy tinh siêu sạch có chiết suất lớn (n1).  Và phần vỏ bọc trong suốt, bẳng thủy tinh có chiết suất n2 lớn hơn phần lõi. 

C. Ưu điểm của cáp quang so với cáp đồng: Dung lượng tín hiệu lớn; nhỏ và nhẹ, dễ vận chuyển, dễ uốn; không bị nhiễu bởi các bức xạ điện từ bên ngoài, bảo mật tốt; không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện).

D. Cáp quang là dây dẫn sáng ứng dụng phản xạ toàn phần để truyền tín hiệu trong thông tin và để nội soi trong y học.

	Câu 8: Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính hình

A. tròn
B. elip
C. chữ nhật
D. tam giác

	Câu 9. Biết một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A. Tia sáng đi tới mặt bên AB và ló ra mặt bên AC. So với tia tới thì tia ló:

A. lệch một góc chiết quang A.          
B. đi ra ở góc B.

C. lệch về đáy của lăng kính.             
D. đi ra cùng phương

	Câu 10. Chọn phát biểu đúng về công dụng hoặc ứng dụng của lăng kính trong thiết bị nào đó

A. Khắc phục các tật của mắt 
C. Thành phần chính của kính hiển vi

B. Tán sắc ánh sáng 
D. Thành phần chính của dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

	Câu 11: Thấu kính là một khối chất trong suốt 

A. luôn được giới hạn bởi hai mặt cầu lồi.

B. luôn được giới hạn bởi hai hai mặt phẳng.



C. luôn được giới hạn bởi hai bởi hai mặt cầu lõm.

D. được giới hạn bởi  hai mặt cong hoặc một mặt cong  với một mặt phẳng.

	Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng về độ tụ và tiêu cự của thấu kính hội tụ?

A. Tiêu cự của thấu kính hội tụ có giá trị dương.

B. Tiêu cự của thấu kính càng lớn thì độ tụ của kính càng lớn.

C. Độ tụ của thấu kính đặc trưng cho khả năng hôi tụ ánh sáng mạnh hay yếu.

D. Đơn vị của độ tụ là đi ốp (dp).

	Câu 13: Với kí hiệu trong sách giáo khoa (Bài 29: THẤU KÍNH MỎNG). Công thức nào sau đây thể hiện liên hệ giữa vị trí vật, ảnh và số phóng đại ảnh của vật trước thấu kính có tiêu cự f là không đúng?
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	Câu 14. Các bộ phận của mắt theo thứ tự từ ngoài vào trong gồm:
A. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, dịch thủy tinh, võng mạc.

B. Giác mạc, thủy dịch, lòng đen và con ngươi, dịch thủy tinh, thể thủy tinh, võng mạc.

C. Giác mạc, dịch thủy tinh, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, thủy dịch, võng mạc.

D. Giác mạc, lòng đen và con ngươi, thể thủy tinh, thủy dịch, dịch thủy tinh, võng mạc.

	Câu 15. Chọn phát biểu đúng về điểm cực cận, điểm cực viễn hoặc khoảng nhìn rõ

A. Cực viễn là điểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ

B. Đối với mắt người bình thường điểm cực cận ở xa vô cực

C. Cực cận là điểm gần mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ

D. Khoảng nhìn rõ là khoảng cách từ điểm cực cận đến vô cực

	Câu 16: Mắt viễn thị là mắt khi không điều tiết, tiêu điểm của mắt

A. nằm trên võng mạc 

B. nằm trước võng mạc 


C. nằm sau võng mạc 

D. ở trước mắt

	Câu 17: Cho biết tên của kim nam châm ở hình bên

A. đầu trên là cực Bắc, đầu dưới là cực Nam.
B. đầu dưới là cực Bắc, đầu trên là cực Nam.

C. cực Bắc ở gần thanh nam châm hơn.

D. không xác định được các cực.


	

	Câu 18: Hai dây dẫn thẳng dài mang dòng điện cùng cường độ, đặt vuông góc với nhau, đồng phẳng nhưng không tiếp xúc điện với nhau (hình vẽ). Xét các vùng thuộc mặt phẳng chứa 2 dây như trên hình vẽ. Những vùng có từ trường mạnh nhất là:
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A. vùng (1) và (2)
B. vùng (1) và (3)
C. vùng (3) và (4)
D. vùng (2) và (4)

	Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

	Câu 20. Chọn phát biểu đúng: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
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	Câu 21:  Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 90 thì góc khúc xạ là 80. Tính vận tốc ánh sáng trong môi trường A. Biết vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s.

A. 2,25.105 km/s.
B. 2,3.105 km/s. 
C. 1,8.105 km/s. 
D. 2,5.105 km/s.

	Câu 22: Cho chiết suất của nước bằng 4/3; của benzen bằng 1,5; của thủy tinh flin là 1,8. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

A. từ benzen vào nước. 

B. từ nước vào thủy tinh flin.

C. từ benzen vào thủy tinh flin.
D. từ chân không vào thủy tinh flin.

	Câu 23: Chọn câu chưa chính xác.

Với các thấu kính mỏng đặt trong không khí:

A. Điểm O ở chính giữa thấu kính mà các tia sáng tới nó đều truyền thẳng qua thấu kính gọi là quang tâm của thấu kính.

B. Đường thẳng qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính là trục chính của thấu kính.

C. Trên trục chính có hai tiêu điểm chính (F và F’) nằm đối xứng nhau qua quang tâm O.
D. Tiêu diện là đường thẳng vuông góc với trục chính tại các tiêu điểm chính.

	Câu 24. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều:

A. truyền thẳng
B. lệch về phía tiêu điểm chính ảnh.

C. song song với trục chính
D. hội tụ về tiêu điểm phụ ảnh.

	Câu 25. Chọn phát biểu đúng về sự tạo ảnh của thấu kính (chỉ xét vật thật)

A. Nếu vật đặt trong khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật

B. Ảnh ảo ở khác phía với vật đối với thấu kính

C. Nếu vật đặt trong khoảng OF thì thấu kính hội tụ cho ảnh ảo, ngược chiều và lớn hơn vật

D. Nếu vật đặt tại F thì thấu kính hội tụ cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật

	Câu 26: Sự điều tiết của mắt là

A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.

B. thay đổi đường kính của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.

C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.

D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên võng mạc.

	Câu 27: Khi quan sát một vật ở cực cận thì:

A. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất.

B. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất.

C. mắt điều tiết tối đa, thấu kính mắt có độ tụ nhỏ nhất.

D. mắt không điều tiết, thấu kính mắt có độ tụ lớn nhất.

	Câu 28: Tác dụng của kính lão là để … 
A. nhìn rõ vật ở gần mắt.
B. nhìn rõ vật ở xa mắt.

C. thay đổi võng mạc của mắt.
D. thay đổi thể thủy tinh của mắt.

	PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 29. Vật sáng AB  cao 2cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5 dp. Biết vật cách thấu kính 10 cm.

a. Tính tiêu cự của thấu kính. (0,5đ)

b. Xác định vị trí & tính chất ảnh (0,5đ)

c. Số phóng đại ảnh và chiều cao của ảnh A’B’(0,5đ)

d. Vẽ hình (0,5đ) 

	Câu 30. Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ D = -1 dp (kính đeo sát mắt) thì có khoảng nhìn rõ là [image: image30.png][ﬂ cm; 400 cm]



.

a. Xác định khoảng nhìn rõ của người này khi chưa đeo kính

b. Người này cần đeo kính có độ tụ là bao nhiêu để chữa tật cận thị (kính đeo sát mắt)

c. Xác định điểm cực cận của người này khi đeo kính để chữa tật cận thị (kính đeo sát mắt)

d. Xác định điểm cực viễn của người này khi đeo kính để chữa tật cận thị (kính đeo sát mắt)
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